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Rút ra từ ĐẠI NAM NHẤT THỐNG CHÍ quyển 13

Tú tài Trần Nhật Tỉnh

Người xã Quan Nam cải chú và tăng bổ
THÀNH TRÌ :


Huyện Hòa Vang ở về phía Bắc phủ (Điện Bàn), cách phủ lỵ 29 dặm. Phía Đông đến biển 10 dặm, phía Tây đến sông Hòang giang, giáp Man động 66 dặm, phía Nam giáp huyện Diên Phước hơn một dặm, phía Bắc đến đỉnh Hải Vân quan tiếp giáp huyện Phú Lộc, phủ Thừa Thiên 38 dặm. Triều Lê, Phú Vang thuộc huyện Điện Bàn, đầu triều Nguyễn mới được tách ra và đặt dưới quyền kiêm lý của phủ Điện Bàn, gồm 7 tổng, 158 đơn vị bao gồm : xã, thôn, phường, ấp, giáp. Thời Gia Long huyện lỵ đóng ở xã Aïi Nghĩa. Năm Minh Mạng thứ 5 được dời về xã Hóa Khuê Trung Tây. Năm Tự Đức thứ 2 lại dời về phía Tây Bắc của lỵ sở cũ. Năm Tự Đức thứ 11 quân Pháp vào Đà Nẵng, Thống Nhung Nguyễn Tri Phương đem binh ngăn đánh. Quân thứ Hòa Vang đắp trường lũy ở phía Đông Bắc huyện, bắt đầu từ phía Tây núi Phước Tường đến tận phía Đông giáp sông Hàn, bên trái đồn Giang Châu. Năm Tự Đức thứ 12 lại đắp đại đồn thuộc địa phận xã Nghi An. Năm Tự Đức thứ 13 quân Pháp rút lui, ta dùng đại đồn làm nha thự. AAAA
HỌC HIỆU :


Trường huyện nằm ở phía Tây huyện lỵ, thuộc xã Hóa Trung Tây, được xây dựng từ năm Minh Mạng thứ 5, Năm Tự Đức thứ 11, quân Pháp đổ bộ vào Đà Nẵng, binh lính đóng ở bến Cẩm Lệ, trường phải dời đến phía nam đại đồn Nghi An thuộc địa phận xã Đông Phước.

HỘ KHẨU :


Năm Gia Long thứ 18 số dân đinh có ba ngàn, sáu trăm chín chục người (3.690 người). Hiện nay (năm Tự Đức thứ 21) có năm ngàn, một trăm, bốn mươi lăm người (5.145 người).

ĐIỀN PHÚ (thuế ruộng)


Ruộng trong tòan huyện có : hai mươi hai vạn, ba ngàn, một trăm, sáu mươi ba mẫu (223.163 mẫu).


Thuế đóng bằng thóc là : chín vạn, hai trăm, sáu mươi bốn hộc (90.264 hộc).


Thuế đóng bằng tiền là : mưòi một vạn, năm ngàn, chín mươi chín quan (115.099 quan).


Thuế đóng bằng vàng là : sáu trăm, chín mươi bảy lạng, bốn tiền, tám phân ( 697 lạng 68).


Thuế đóng bằng bạc là : hai ngàn sáu mươi mốt lạng ( 2061 lạng).

NÚI SÔNG 


A. NÚI


1. Núi Hải Vân


Núi ở phía Bắc huyện, cách huyện lỵ 38 dặm. Mạch núi bắt đầu từ phía Tây giáp biên giới Ai Lao, đến núi Kiền Kiền, núi Đại Tu Nông, giáp giới phủ Thừa Thiên. Núi có dạng "trùng loan điệp chướng", cao tận mây trời, chạy thẳng đến tận bờ biển, trên đỉnh có Hải Vân quan. Đó là chỗ tiếp giáp phần đất của Quảng Nam và Thừa Thiên. Phía Bắc Hải Vân quan thuộc phủ Thừa Thiên, phía Nam là huyện Hòa Vang, tỉnh Quảng Nam. Trước Hải Vân quan vài trượng có vách núi đá đứng sững rất nguy hiểm. Xưa kia quân Trịnh thường đắp lũy để ngăn giặc Tây Sơn, cho nên có tên là đỉnh núi Lũy. Chân núi phía nam có núi Thông Sơn, tục gọi là núi Hành ( chữ Thông        có nghĩa là củ hành). Xưa kia người địa phương thường lấy nghề trồng hành làm nghề nghiệp chính. Đất ấy trồng hành dễ sống và có nhiều hương vị, cho nên có tên ấy. Năm Minh Mạng thứ 4 ban tên là núi Định Hải và đặt pháo đài ở đó. Về phía Tây có núi Liên Sơn và Sảng Sơn, đây là nơi đường trạm đi qua. Năm Minh Mạng thứ 7 đều đổi tên là Thạch Lĩnh. Đường núi gồ ghề, cây đá um tùm. Chân núi phía Nam gối eo biển, có đá lởm chởm nổi trong nước, cao thấp không đều nhau, tựa như hòn non bộ, sóng biển ập vào phun lên như mưa. Phía Đông Bắc ngoài biển có nổi lên một ngọn núi, năm Minh Mạng thứ 21, vua ban cho tên là Ngự Hải đảo, tên tục là núi Thiêm, ở đó có ngọn đèn biển, tức là ranh giới phía Bắc của cửa biển Đà Nẵng.


Cẩn án. Từ đây trở xuống là những điều ghi thêm gọi là tăng bổ của Tú tài Trần Nhật Tỉnh về núi Hải Vân.


Ở phía Tây núi Hải Vân, còn có một con đường khác. Phía Nam bắt đầu từ xã Liên Chiểu mà đi lên, trong con đường có nhiều cụm đá lớn chồng chất, đứng thẳng như hình trạng con người. Người đi phải bám vaò đá vịn vào cây mà lên, đến giữa đỉnh Ba Tiêu hác, tục gọi là Hốc Chuối, rồi theo khe mà đi xuống phía Bắc trên những tảng đá bàn lớn, từng bước từng bước rất nhanh. Phía Bắc giáp phủ Thừa Thiên. Nơi giáp tiếp là phía tây sông Hòang Giang. Nơi đây, hồi năm Tự Đức thứ 12, thị vệ Cẩm đã đi xuyên qua con đường này. Ngoài ra còn có một con đường khác, bắt đầu từ phía Bắc núi Trường Định, lên đến một chót cao, hình giống yên ngựa. Từ đó đi xuống phía Đông vài trăm trượng đến Hốc Chuối là nơi tuyệt đẹp. Mùa Đông năm Tự Đức thứ 12, Bố chính sứ tỉnh Quảng Nam là Thân Văn Tiếp, vâng lệnh vua đi khám xét con đường ấy, đã đến nơi  đây và bảo với người ta rằng : vịn vào cây đá để đi khắp, đâu có phải nơi này ! Thọat có năm người trai tráng có sức khỏe thần kỳ, ngăn không cho ông ta xuống khỏi nơi này.


2. Núi Phò Nam


Núi này ở về phía Tây Bắc huyện Hòa Vang, cách huyện lỵ chừng hơn 40 dặm. Thế núi cao vót, cỏ cây xanh tươi. Phía Bắc xưa kia có sở canh phòng Câu Đê đóng ở đây. Dòng khe quanh co vòng vèo từ đây chảy xuống giáp với đường nưóc chảy của nguồn Câu Đê, lại giáp với núi Bá Lạc. Phía Đông có núi Quan Nam, tục gọi là núi Châu Lý, lại có tên là núi Kỳ Sơn (núi Cờ). Phía Nam giáp núi Thạch An. Phía Tây Nam giáp núi Bửu Sơn, tức là nguồn Lỗ Đông, đây có con đường Trà Nha. Phía Tây Bắc, nguyên trước có tên là Aíi Mới, có đồn lính canh gác ở đó. Năm Đinh Tỵ, đầu đời Trung hưng, đại binh đánh Quảng Nam, Nguyễn Đức Xuyên được sai đến phòng thủ lũy Phường Lạc, chính là nơi này.


Cẩn án. (Đây là lời ghi thêm của Tú tài Trần Nhật Tỉnh ).


Aíi Mới còn có một con đường phía Tây Bắc núi Phò Nam,  đường đi rất hiểm trở, nay đã bỏ. Mùa đông năm Kỷ Mùi niên hiệu Tự Đức thứ 12, Bố chính sứ tỉnh Quảng Nam là Thân Văn tiếp di bộ để kiểm tra con đường này. Ông ta bắt đầu đi từ ấp Cổ Hôn, núi Phò Nam qua chóp núi La Nga, qua đò Đào Khê, bến Môn rồi đi men theo phía nam của chân núi Lao Giáo, đi xuyên đường rừng đến phía nam Lãnh tuyền (suối nước lạnh) đến vực Tam Kỳ, tục gọi là Ngã Ba, tức là phía Đông núi Bá Lạc, hợp với dòng chảy nam bắc của nguồn Câu Đê. Giữa dòng có một cồn cát nổi lên chừng nửa mẫu, cát trắng như bột bạc. Bốn phía có đá đẹp lạ dựng đứng trên bờ Trưng Uyên (vực Trừng). Những hôm trời nắng ánh sáng của đá như mặt gương, ánh hoa trắng đỏ, cây lá xanh tươi, ánh sáng rọi vào nhau, thực là một cảnh đẹp lạ thường. Bố chánh sứ Quảng Nam Thân Văn Tiếp dừng lại đây rất lâu để ngắm cảnh ấy.


Từ vực Ngã Ba (Tam Kỳ Uyên) đến núi Lỗ Dương, núi Tam Điệp đi qua xứ Bãi Che, đến Khe Môn đến cánh đồng Đồng Chiêm. Đến đó hợp cùng với con đường trên từ núi Nam An xuống, lại lên núi Đại Mông, núi Kiền Kiền, qua núi Tu Nông, vượt qua 8,9 khe suối, tục gọi là Khe Mật, thì trông thấy núi Lao Giáo, xuống phía Bắc là phủ Thừa Thiên, lũy Cây Dầu, đến xã Cao Đôi có điếm gác Thừa Hóa. Con đường ấy ước chừng 7.500 trượng hơn, trải qua trên 50 dặm có thừa.


Núi Phò Nam trong nguyên chú thì tục gọi là núi Phường Lạc là điều sai nhầm. Còn ghi chú rằng phía Đông là núi Đông Yên, phía Nam là núi Thể Lai cũng là điềìu vô căn cứ không thể kiểm nghiệm được. Tôi (Trần Nhật Tỉnh) trộm nghe, người ta gọi nơi này là Phường Lạc, là tên gọi chung cả nguồn Câu Đê chứ không phải tên núi. Nguồn Câu Đê phía Bắc xuất phát từ ngọn Lao Giáo của núi Tu Nông. Phía Nam bắt đầu từ Trà Sơn, nguồn nước vòng vèo, cạn hẹp, dến dưới chân núi Phò Nam thì đất đai được mở rộng đến vài ba trăm mẫu ruộng, trong đó có bốn xã : Phò Nam, Nam An, Lộc Mĩ, Hội An. Ở hạ lưu thế núi hợp lại, đến mùa thu đông mưa lụt, gỗ mục, cỏ rác trôi về lấp cả đường sá, thậm chí đến vài ba tháng sau, người địa phương nơi này mới dọn sạch được, cho nên người đi đường chỉ nơi này là "Phường Lạc", ý nói nhiều cỏ rều tích tụ lại. Triều trước đặt trạm gác ở đây có tên là "Phường Lạc" chứ không phải là tên núi.

3. Núi Nam An (hay Nam Yên)


Núi Nam An ở về phía Bắc sông Câu Đê, thuộc huyện Hòa Vang, cùng đứng trơ trọi như núi Phò Nam. Hình núi cao, lớn, chạy dài. Phía Bắc giáp phần núi Thủy Cam thuộc huyện Phú Lộc, phủ Thừa Thiên. Phía Tây núi Lao Giáo qua Khe Môn, lại giáp đồn bảo, nguyên có tên là Aíi Thượng, cùng với Aỉ Mới của núi Phò Nam hợp thành một đường. Trước đây có quan quân đóng đồn canh giữ. Năm Đinh Tỵ thời Trung hưng, đại binh tiến công Đà Nẵng, giặc từ Phú Xuân đến viện trợ. Kiên Oai Vệ Úy Nguyễn Văn Thịnh đánh quân giặc ở nơi này. Vua sai Lê Văn Duyệt đem quân đóng giữ đồn lũy, chính là nơi này. Phía Đông đồn lũy là Khe Môn. Bên tả Khe Môn có khắc chữ vào cây để làm mốc.


Tra thêm (Đây là lời của Tú tài Trần Nhật Tỉnh) :


Phía Tây Bắc núi Nam An có một con đường, dấu vết giống như có từ xưa, nhưng không biết có từ lúc nào? Phía Nam từ núi Nam An đi về phía tây qua khe Trầm Tây dến Thạch Lãnh, tục gọi là Dốc Đá. Đi vài trăm trượng nữa đến khe Khao Kháo. Trên đường bằng lại đi một ngàn năm trăm trượng thì đến Càn Khê (Khe Khô). Trên có đỉnh cao hơn trăm trượng tên là Đỉnh  Miếu. Trên đỉnh có quãng đất rộng chừng nửa sào, có một cây tùng già (cây thông) nay vẫn còn xanh tươi. Từ đây đi xuống phía bắc chừng sáu trăm trượng nữa là đến khe Côn Phong, lại đi chừng trăm trượng nữa đến khe Khương Đạn. Đó là chỗ giáp tiếp phủ Thừa Thiên, ở địa phận núi Thủy Cam. Nhánh đường này đi từ nam hướng bắc ước chừng hơn ba ngàn trượng trải qua hai mươi dặm có thừa. Năm Tự Đức thứ 12, Bố chính sứ tỉnh Qủang Nam là Thân Văn Tiếp thường đi bộ trên con đường này để khám tra, so với các con đường khác, kể cả con đường trung lộ qua núi Hải Vân thì con đường này có lẽ tốt hơn. 


Khảo tra thêm (Đây là lời bổ chú của Tú tài Trần Nhật Tỉnh).


Theo nguyên chú thì, núi Nam An ở về phía bắc núi Phò Nam. Hình thế núi thấp mà dài, lại có ghi ở đây có lũy đặt điếm canh. Đây là điều không rõ ràng. Chiếu theo đó thì núi này ở về phía bắc nguồn Câu Đê, cùng với núi Phò Nam đối nhau ở phía nam. Hình thế núi cao, lớn và dài, đất đá hỗ tương lẫn nhau, nên cây cỏ xanh tươi. Phía bắc giáp phần núi Thủy Cam (nước ngọt) của huyện Phú Lộc, phủ Thừa Thiên. Phía Đông giáp núi Hội An, khe Trầm Tây chảy vòng quanh, tức là chân phía Đông của núi Tu Nông, núi Tiểu Lao Giáo, ngọn Sảo Phong và khe Môn. Phía Tây tiếp lũy đặt điếm canh.


4. Núi Hội An


Núi này ở phía bắc huyện Hòa Vang, phía Tây núi Hải Vân, phía Đông núi Nam An, sông Câu Đê chảy vòng ở phía nam, phía bắc giáp phần Yên Cư (An Cư) thuộc huyện Phú Lộc, Phủ Thừa Thiên. Thế núi vách đứng, rất là hiểm yếu. Nguyên trước có tên là Aíi Giữa. Thời Gia Long có đặt ba cửa ải, có ba đội lính gồm tám mươi mốt người, một chiếc thuyền mười tám người. Nay không còn.


Khảo tra thêm (Trần Nhật Tỉnh)


Con đường Aíi Giữa từ phía bắc núi Hội An lên sau lưng núi Hải Vân. Đi xuống phía bắc giáp Thừa Thiên, phiïa Tây Hùynh đàm (đầm Hùynh). Năm Tự Đức thứ 12, Bố chính sứ tỉnh Quảng Nam Thân Văn Tiếp, phái người đến khám, núi đá cao sừng sững, cỏ cây rậm rạp, đường mòn đã lấp, nay không thể đi suốt qua được.


5. Núi Giáo Lao


Núi ở tận cùng về phía Tây Bắc huyện Hòa Vang, cách huyện lỵ chừng 50 dặm, còn có tên là núi Chúa, kéo dài đến trăm dặm. Từ nửa đỉnh về Đông thuộc nguồn Lỗ Đông. Từ nửa đỉnh về phía bắc là ranh giới nguồn Câu Đê. Phía Nam là núi Cảnh Hóa và núi Dương Sơn. Phía tây là núi Tượng Võng (Lưới Voi) thuộc ranh giới phía bắc nguồn Vu Gia. Sông Phù Ân của phủ Thừa Thiên ở về phía Bắc. Sông Hòang Giang ở về phía nam. Núi cao chất ngất, khe động âm u. Đây là nơi hang ổ của các bộ lạc thiểu số.


Khảo tra thêm (Trần Nhật Tỉnh)


Núi Giáo Lao, hình thế núi nhọn và sắc như dao vậy. Ở phía bắc nguồn Câu Đê còn có con đường gọi là Lao Giáo đều là sách man của người thiểu số. Phía Đông của ngọn Giáo Lao còn có một nguồn nước gọi là Lỗ Đông. Ý nói là nước Lỗ ở về phía Đông của núi Thái Sơn. Người xưa cho núi này là cao nhất. Nay người Nam Trung đi thuyền ngoài biển cả,trông về núi này để làm tiêu chí, vì khi ở biển Đông, các núi đềìu không được nhìn rõ, mà độc chỉ có núi này, cho nên cho núi này là nơi rất tôn kính, là hòn núi Chúa của một phương trời vậy. Núi Giáo Lao nguyên là sách (nơi ở) của người thiểu số mà lại ghi chú là "Lao Giáo" là điều sai lầm. Chiếu theo đó, ta thấy, đường qua phía bắc nguồn Câu Đê là chân phía tây của núi Tu Nông, có một ngọn  núi tên là Đại Lao Giáo, chân phía Đông núi Tu Nông lại có một ngọn gọi là Tiểu Lao Giáo. Còn đây là núi Giáo Lao ở phía nam nguồn Câu Đê và ở phía tây nguồn Lỗ Đông. Vậy hai tên núi Giáo Lao và Lao Giáo là khác nhau, chứ không phải là một. Ở đây đều lấy hình thế núi nhọn và sắc như dao, xuất phát từ thổ ngữ của dân tộc thiểu số.


6. Núi Câu Đê

Núi này ở phía bắc huyện Hòa Vang, cách huyện lỵ 29 dặm, tục gọi Động Suối Đá. Núi ấy ở về phía Tây cửa biển Câu Đê, cách cửa biển chừng một dặm và ở về phía bờ bắc sông Câu Đê, giữa có một động cát nổi lên không cao lắm, nhưng cây cỏ um tùm người địa phương gọi là rừng cấm. Ở đây có nhiều ve ve con, người ta bắt nó nấu làm thức ăn. Phía Nam có mỏm đá ra tận đến biển, nước rất sâu, người dân địa phương có lập đền thờ thần Hà Bá, đền rất linh thiêng. Năm Tự Đức thứ 12 quân Pháp xâm phạm Đà Nẵng, Ban Biện quân vụ Trần Đình Túc, Đốc binh Nguyễn Nhàn giữ cửa Câu Đê. Cách phía đông chừng 50 trượng, có đắp đồn canh giữ.


Khảo tra thêm : Núi Câu Đê có chỗ chú thích là núi Hoa Ô, là điều sai lầm.

7. Núi Cảnh Hóa


Núi này cách huyện lỵ Hòa vang chừng 29 dặm về phía tây nam. Núi này là chi núi Giáo Lao kéo xuống núi Lỗ Đông ở về phía bắc, núi Vu Gia ở về phía nam, phía tây gần núi Tượng Võng (lưới voi), phía đông có núi An  Châu, phía tây bắc có khe Cờ, phía đông là dòng sông Cẩm Lệ.

8. Núi Tượng Võng (Lưới Voi)


Núi này cách huyện lỵ Hòa vang về phía tây nam ước chừng 37 dặm. Núi đá kéo dài hơn 40 dặm. Phía bắc là núi An Thạch, phía nam là sách mọi Vu Lai. Sông Hòang Giang chảy vòng phía bắc, sông Vu Gia chảy quanh phía nam, gần núi Tiên Sơn, núi Hà Trừng, dãy Trường sơn và núi Hương Lam.


Khảo tra thêm : (Trần Nhật Tỉnh)


Trong nguyên chú cho là núi Tượng Võng gần núi Tịnh An và gần núi Nam An, là điều không rõ ràng. Chiếu theo thực tại thì, núi Tượng Võng kéo từ núi Tiên Sơn ở phía tây đến núi Hương Lam ở phía đông, thế núi rộng lớn chạy dài bằng phẳng trông như hình tấm lưới trải ra, vả lại caúc con vật thì không có giống vật nào lớn bằng voi, nên cho là lưới voi. Ý nói là tấm lưới lớn. Xưa kia tục gọi là ngọn núi Lưới Voi, tức là núi này.

9. Núi Dương Sơn


Núi này cách huyện lỵ Hòa Vang chừng 31 dặm về phía tây nơi các dân tộc thiểu số ở.


Khảo tra thêm (Trần Nhật Tỉnh)


Phía tây núi này bắt đầu từ mạch núi Giáo Lao chạy đến, gần núi An Thạch, núi Diên Sơn. Một nhánh phía đông là núi Khương Mỹ.

10. Núi Phước Tường 


Núi này cách huyện lỵ Hòa Vang 5 dặm về phía tây bắc. Thế núi nổi lên rất đột ngột, đất đá cùng bám vào nhau. Phía tây là núi Xuân Lộc và núi An Thành. Phía bắc gần núi Khánh Sơn, núi Đại La. Các khe nước đều chảy về sông Cẩm Lệ. Phía tây nam có núi Thạch Nham, núi Phú Hào, núi Yến Nê, núi Phong Lệ. Tất cả đều do núi này mà tản ra vậy.


Khảo tra thêm (Trần Nhật Tỉnh)


Nguyên chú có nói, phía tây núi Phước Tường là núi Kỳ Sơn (núi Cờ) lại gần có núi An Thành. Nói như vậy đều chưa rõ ràng. Chiếu theo hiện trạng thì, núi này nằm ở phía tây xã Phước Tường, còn các núi khác đều nối liền nhau trong một tổng Phước Tường. Mạch núi nguyên từ nguồn Lỗ Đông, Trà Aïc theo Bửu Sơn mà đến. Phía nam núi Phước Tường là thôn Phú Thượng, nhô lên một ngọn núi rất nhọn. Phía nam còn có xã Xuân Lộc cũng có một ngọn núi rất cao, có tên là núi Xuân Lộc. Phía đông là xã An Nghĩa Đông, cùng có một ngọn núi nổi lên cực cao mà bằng phẳng. Phía nam là đất của xã Khê Lâm. Phía bắc thuộc địa phận xã An Nghĩa, xưa kia có tên gọi là xã Bào Nghi Đông là đấy. Phía đông núi này còn có núi Thanh Sơn. Phía nam quay về xã Đại La lại có một ngọn  núi nhọn đẹp lại như một ngòi bút, như cây giáo dựng đứng, người ta trông không biết chán và gọi là hòn độn Đại La. Lại chuyển về đông đến phía tây xã Phước Tường lại có một ngọn núi lớn, tây giáp xã Đồng Môn và xã Phước Thuận. Nam thuộc xã Phú Khê và xã Đông Phước. Bắc gần núi Khánh Sơn. Phía tây nam là núi Thạch Nham, núi Phú Hòa, núi Yến Nê, núi Phong Lệ đều cùng chung với dãy núi này, chu vi ước chừng 20 dặm hơn. Chung quanh các núi đều có dân cư.

11. Núi Xuân Thiều

Núi này ở về phía bắc cách huyện lỵ Hòa Vang chừng 23 dặm. Núi Xuân Thiều xưa kia gọi là núi Xuân Sơn, đứng giữa một dải cát bằng, giống như một quả chuông úp, thuộc phần đất xã Xuân Thiều. Phia đông có gành đá sát biển, lại dấy lên một cụm núi, hình dáng giống cổ con hạc, thuộc xã Hóa Ô. Phía nam của núi có đá lớn chồng chất giống hình người. Trông về phía đông bắc giống như một bức la thành, cho nên tục gọi nơi này là Miễu Thành. Phía bắc gần cửa sông Câu Đê. Phía tây có đền thờ là nơi trạm đường đi qua. Ngoài ngôi đền có một dải cát đen, nước sâu rộng tục gọi là sông Hoa Ô. Trên núi cây cỏ thưa dày khá đẹp, giữa có ngọn tháp Trà Vương, di tích nay vẫn còn. Trông về phía đông thì đảo ghềình sóng phun trong ánh nắng buổi sớm. Trông về phía tây thì nước sông Hoa Ô như ngậm dòng nước biếc. Trông về phía bắc thì ráng sớm của Liên Chiểu rọi màu. Trông về phương nam thì cây cối xanh tươi in dòng nước biển. Đây là nơi đủ màu sắc núi, mây, nước, trời, thật là một thắng cảnh của đất Hòa Vang vậy.

12. Đồng Hoạch Sơn (núi Vạc Đồng)


Núi này ở về phía cực tây, cáchh huyện lỵ Hòa Vang chừng 71 dặm. Thế núi sâu thẳm và hiểm trở. Đây là nơi các bộ lạc thiểu số quần cư. Núi Giáo Lao ở phía bắc. Đồn An Lâm ở phía nam, đây là nơi canh phòng sự nổi dậy của người thiểu số, nơi này là vùng có nhiều trái Nam trân (lòn bon). Người ta thường gọi đây là vườn "nam trân". Sông Kim Giang bắt nguồn từ đây, tục gọi là nguồn Vu Da. 

13. Núi Trường Định


Núi này ở phía bắc huyện Hòa Vang, cách huyện lỵ chừng 20 dặm, có tên khác là Thạch Bà Sơn, tục gọi là núi Đá Bà. Trên núi có một tảng đá lớn, mặt trước đến sông như hình người cúi nhìn, nên có tên ấy. Lại còn có tên khác là "thạch màu" mạch núi theo núi Hải Vân mà đến, sông Câu Đê chảy vòng phía nam, gần đấy có núi Câu Đê và núi Hoa Thạch. Phía tây của núi có một vũng nước lớn hõm vào rộng chừng 10 mẫu. Bên cạnh núi có những khóm đá lớn nhỏ so le nhau nổi trong nước như những hòn non bộ, mây sáng rọi vào ảnh nước, chập chờn rất đỗi kỳ thú. Trên đỉnh núi có một cái am nhỏ, tục gọi là am Ông Hảo. Từ xưa truyền lại có một đạo sĩ tên là Ông  Hảo, ẩn cư ở núi này, dựng am nhỏ và sống ở đấy đêí tu luyện tiên thuật, có thể đuổi được tà ma quỉ mị. Ông làm một cái nón bằng tre rất lớn để qua lại trên sông. Người đếïn cầu đảo rất có linh nghiệm. Ông chết nguời làng không được chôn, đặt quan tài trên đá, đợi hủy họai dần. Tất cả đồ dùng của ông đều cất để yên trong đá. Nay nhiều người đến đấy lấy củi, cắt cỏ nhưng không dám đến gần. Cây cối rậm rạp, các lòai rắn độc được sinh ra ở đó. Những người đi săn bắn đuổi thú rừng chạy đến đó đều mất dấu vết không thể tìm ra được. Cây cối gần đấy lửa đốt không cháy, người ta đều cho là điềm lạ. Năm Tự Đức thứ 12, giặc Pháp xâm phạm cửa Câu Đê. Ngài Đại sứ Nguyễn Tri Phương sai tùy biện là Nguyễn Đình Thi đến phía tây núi này ước cách vài trăm trượng đắp đồn để phòng ngự, gọi là đồn Trường Định, dựa vào thế núi ở phía đông bắc, tức là  nơi này.

14. Núi Phò Nam


Núi này ở về phía tây bắc huyện Hòa Vang, cách huyện lỵ chừng 18 dặm, tục gọi là Kỳ Sơn (núi cờ). Mạch núi kéo từ núi Phò Nam về. Phía nam thuộc địa phận xã  Quan Nam, bắc giáp sông Câu Đê. Có hai đền thờ. Nghe truyền lại, năm Đinh Tỵ, buổi đầu trung hưng, đại binh đánh Quảng Nam. Vua Gia Long sai Nguyễn Văn Trương giữ chỗ hiểm ở Câu Đê. Lê Văn Duyệt đánh thẳng triệt tiêu đồn thự. Trên núi cắm cờ để làm hiệu. Nhân đó gọi tên là núi Cờ. Núi này cao vút thẳng đứng, cây cỏ xanh tươi, người địa phương gọi đó là "rừng cấm". Năm Tự Đức thứ 12, ngài Đại sứ Nguyễn Tri Phương sai Nguyễn Văn Thi đắp đồn ở phía bắc núi này để phòng ngự quân Pháp. Võ Trác chịu trách nhiệm canh giữ ở đó và gọi đó là đồn Quan Nam.

15. Núi Bá Lạc (hay Bách Lạc)


Núi này ở phía cực tây huyện Hòa Vang, miền thượng du sông Câu Đê. Bắc giáp đồn canh, nam giáp núi Giáo Lao. Phía đông là nguồn Câu Đê, là nơi hợp dòng chảy giữa nam và bắc. Hang động âm u, gò hốc trùng điệp, chu vi ước có trăm dặm. Nơi này thâm u uẩn khúc. Thế núi kỳ lạ, nhiều suối nước chảy khắp, tuy người dân tộc thiểu số ở đây cũng không hiểu hết. Núi có nhiều tích linh dị. Bên phải có vực cá chép, bên trái có vực Linh ngư, ở về phía đông lại có vực Ba Ngả, đều là những cảnh lạ khó hiểu.

16. Núi Đại La

Núi này ở về phía tây huyện Hòa Vang, cách huyện lỵ chừng 7 dặm. Đông thuộc địa phận xã Khánh Sơn, cùng có núi Khánh Sơn, Tây thuộc địa phận xã Đại La, giáp núi Phú Thượng. Đông nam giáp núi Phước Tường. Bắc giáp núi An Nghĩa Đông và núi Thanh Sơn. Bốn phía đều là núi, mà núi này đứng giữa, một  ngọn cao vút, nhọn như hình cây bút, như chiếc dùi dựng đứng. Người ta thường đến núi này để ngắm cảnh. Có tên là hòn độn Đại La, lại cũng có tên là hòn độn Phước Tường. Có khi lấy tên tổng hay tên xã mà gọi vẫn là núi ấy mà thôi. Bốn phía chân núi đều có dân cư đông đúc.

17. Núi An Nghĩa


Núi này ở về phía tây bắc huyện Hòa Vang, cách huyện lỵ chừng 12 dặm hơn. Bắc thuộc xã An Nghĩa Đông, tây giáp núi Tùng Sơn, đông giáp núi Thanh Sơn, chân núi phía nam thuộc thôn Khê Lâm, lại giáp thôn Phú Thượng. Núi này cao mà bằng phẳng, bên trái bên phải trông như vách đứng. Bốn phía đều có dân cư.


Tra khảo thêm : An Nghĩa Đông, An Nghĩa Tây xưa kia là một xã, tên tục là Bàu Nghi. Phía bắc núi này cùng chung địa phận An Nghĩa.

18. Núi Xuân Lộc


Núi này ở về phía tây huyện Hòa Vang, cách huyện lỵ chừng 15 dặm, có tên là Cao Sơn, lại có tên núi Bút. Phía bắc có một ngọn núi nhọn đẹp, phía đông thuộc thôn Phú Thượng, phía tây thuộc địa phận xã Hanh Phúc. Phía nam có một ngọn núi rất cao, đông giáp địa phận xã Xuân Lộc, tây giáp núi Đông Sơn, nam là núi Phú Hạ. Lại có tên là núi Đông Lai, gò đống tản mạn, chân núi kéo dài, chu vi ước chừng 10 dặm.

B. SÔNG

1. Sông Câu Đê

Sông này ở về phía bắc huyện Hòa Vang, cách huyện lỵ chừng 18 dặm. Từ xưa chú thích có hai nguồn nước. Một là phát nguyên từ trong núi mọi thuộc Tu Nông Đại Sơn. Lại nói khi dòng chảy qua xã Mỹ Lộc thì hợp lại là một, cách chú thích ấy đều chưa được rõ ràng. Tôi (Trần Nhật Tỉnh) chiếu theo sông Câu Đê thì, nó có hai nguồn nước. Một là phát nguyên từ biên giới phủ Thừa Thiên, phía nam núi Đại Lao Giáo, suối Cửu Điệp (9 bậc nước), tục gọi là Khe Mật, qua 15, 16 dặm núi đến La Phạn, đây là khe La Phạn, lại quay sang phía nam núi Đại Mông vài mươi dặm, phía đông đến đồn bảo, lại chảy  vài ba dặm nữa thì đến Bãi Che, chảy vòng qua phía bắc núi Bá Lạc hợp với Khe Môn và Khe Nước Lạnh chảy vào vực Ngã Ba. Đấy là đầu nguồn đường khe phía bắc. Một nhánh nữa phát nguyên từ trong núi mọi, phía tây bắc núi Trà Sơn, phía nam núi Võ Mang rồi chảy vào Phú Khê, ước chừng 5 dặm hơn rồi chảy tiếp đến Aïc Sơn vào Aïc Khê ước chừng 7 dặm. Từ đó chảy đến Vực Linh, vòng phía nam núi Bá Lạc ước chừng hơn một dặm rồi cùng chảy vào vực Ngã Ba. Đấy là đầu nguồn đường khe nhánh phía nam.


Từ vực Ngã Ba chảy về phía đông đến thác Mã Cảnh (cổ ngựa) ước chừng 5 dặm nữa. Từ đó chảy qua thôn Lộc Mỹ vào khe Bầu Bàn, chừng 2 dặm nữa thì đến núi Hội An và chảy vào khe Hội An. Từ khe Hội An quanh về bên phải chừng 2 dặm đến núi Châu Lý thuộc địa phận Quan Nam. Từ đó chảy vòng theo phía bắc của chân núi xuống phía đông đến bến Trường Định. Từ đây dòng sông mở rộng lại chia làm hai nhánh. Giữa sông có hai cồn. Cồn trên tục gọi là soi Lệ Mỹ, dân xã Lệ Mỹ ở đó. Cồn dưới tục gọi là soi Câu Đê, dân xã Câu Đê ở đó. Từ đó hai nhánh lại hợp lại thành một chảy qua địa phận xã Câu Đê, rồi nhập vào sông Hoa Ô và chảy ra biển.

2. Sông Cẩm Lệ

Sông Cẩm Lệ là ranh giới giữa hai huyện Diên Phước và Hòa Vang, có hai đầu nguồn. Một là phát nguyên từ trong núi Kiền Kiền  chảy qua phía tâynam nguồn Lỗ Đông, tức là sông Lỗ Đông. Một nguồn khác phát nguyên từ núi nguồn chảy qua phía tây bắc Lỗ Đông đến đồn cũ Hội Vức, qua thôn Đông Cao rồi hợp lại, rồi chảy về phía đông chừng 17 dặm qua xã Bồ Bản lại nhập với sông Thạch Bồ. Rồi chảy về đông chừng 5 dặm nữa đến xã Cẩm Lệ. Rồi chảy tiếp chừng 7 dặm nữa qua xã Hóa Khuê Trung thuộc huyện Phú Vang là sông Hàn rồi chảy ra cửa biển Đà Nẵng. Nước sông Thạch Bồ theo cửa sông xã Phiếm Aïi chảy về phía bắc qua xã Hòa Duân, rồi chảy chừng 32 dặm nữa qua bến La Châu. Nay cửa sông Thạch Bồ bị cát lấp, hiện còn từ Hòa Duân trở xuống dường nước còn lưu thông được. Phía đông sông Cẩm Lệ có phố Mĩ Thị. Năm Quí Tỵ Tả quân Nguyễn Cửu Dật đánh tan quân giặc ở phố Mĩ Thị, chính là nơi này.

3. Sông Cổ Cò

Sông này thuộc giới hạn hạ bạn giữa hai huyện Diên Phước và Hòa Vang. Nước từ Thanh Châu chảy về phía bắc chừng 42 dặm qua phía tây núi Tam Thai vào sông Cẩm Lệ, nay sông này khô cạn, thuyền bè không qua được.

4. Cảng Minh Châu


Ở phía bắc huyện Hòa Vang cách huyện lỵ chừng 28 dặm, nước phát nguyên từ núi Thạnh Mĩ, chảy về phía tây nam chừng 7 dặm nhập vào sông Cẩm Lệ.

5. Cảng Thanh Khê



Ở phía bắc huyện Hòa Vang, thuộc xã Thanh Khê, nước mặn do biển trào dâng, mực nước sâu cạn bất thường.

6.Vực Linh


Ở về phía tây bắc huyện Hòa Vang, phía tây núi Phò Nam. Phía bắc gần núi Bá Lạc, nam gần chân núi Giáo Lao. Nơi đây âm u có nhiều dáng khác lạ rất linh thiêng. Nước vực Linh phát nguồn từ trong núi Võ Mang, rộng chừng một mẫu, nước rất sâu và trong ngần suốt dáy. Nhiều lòai cá lạ, hoặc nhỏ hoặc lớn, loại lặn dưới đáy, loại bơi trên mặt nước. Khi ném câu xuống thì không thấy cá đâu cả. Người địa phương đến đấy, lấy một viên đá nhỏ ném xuống nước có tiếng thanh trong vang lên. Trên núi hầu như không có mây nhưng cơn mưa lại ầm ầm đổ xuống. Cho nên người ta cho đó là Vực Linh. Nước vực chảy ra nhập vào vực Ngã Ba và chảy về đông hợp với sông Câu Đê.

7.Ao Nước Nóng


Ao này ở thôn Phước Nhơn, huyện Hòa Vang. Trong ruộng tự nhiên vó một chỗ trũng. Đông tây dài chừng 2 trượng, nam bắc chừng 3 trượng hơn, sâu chừng 5,6 tấc. Nước trong vị nhạt, bốn mùa không khô.

8. Suối nước trào


Suối này ở phía tây huyện Hòa Vang, thuộc đạo Trà Á, tên tục là xứ Cỏ Ong. Nước phun ra từ trong đám cỏ cứng, chung quanh đều là núi, giữa có cánh đồng ước chừng 10 mẫu. Trong đồng ruộng bằng  phẳng có một hốc dài chừng 2 trượng, có nước mạch trong hốc trào lên, mát lạnh lạ thường, bốn mùa không khô, tên thường gọi là Lỗ Trào. Mùa hè nắng lớn nước vẫn chảy như thường. Những nhà chung quanh đều nhờ lấy nước ở đó để tưới tắm.

9. Khe Môn



Khe này ở phía tây bắc huyện Hòa Vang. Bắt nguồn từ phía đông chân núi Đại Tu Nông. Trên khe đầy đá màu đen, nước chảy luồn trong đá. Khe này chảy qua Nam An, vòng về phía tây núi Tiểu Lao Giáo, chảy ngược lên xứ Bãi Che, hợp với dòng nước nguồn Câu Đê, rồi chảy vào vực Ngã Ba ra sông Câu Đê chảy về đông.

10. Đầm An Hải


Đầm này ở phía đông huyện Hòa Vang cùng đầm đáy dưới lại có tên là đầm Vịnh Hiu, cũng ở trong huyện.

11. Vũng Trà Sơn


Vũng ở phía đông huyện Hòa Vang, có tên là Vũng Đà Nẵng. Trà Sơn ở phía đông, Hải Vân Sơn ở phía bắc, sông Câu Đê ở phía tây. Chu vi rộng dài chừng 29 dặm có thừa. Nước sâu, bên ngòai có các bình phong án ngự, tránh được sóng dữ. Ghe thuyền gặp gió lớn thường núp vào đây. Vũng này lại có tên là Đồng Long Loan (Vũng Rồng đồng). Khi Lê Thánh Tông đưa quân vào nam đánh Chiêm Thành, quân dừng lại Hải Vân Quan, nhà vua có câu thơ rằng : 





Tam canh dạ tĩnh Đồng Long Nguyệt



Ngũ cổ phong thanh Lộ Hạc thuyền


Nghĩa là :



Ba canh đêm vắng nhìn mảnh trăng "Rồng Đồng"



Năm tiếng trống gió thanh ngắm thuyền "Lộ Hạc"


Chú thích : Lộ là con cò. Hạc là con hạc. Lọai thuyền nước ngoài giống con cò con hạc, thường đi ngang qua vùng biển này.

C. QUAN TẤN

1. Thành Điện Hải


Thành này ở về phía đông huyện Hòa Vang, cách huyện lỵ chừng 12 dặm, ở phía bên trái cửa Đà Nẵng. Chu vi 139 trượng, cao một trượng hai thước, hào sâu 7 thước, 3 cửa, một kỳ đài, 30 bệ pháo. Năm Gia Long thứ 12, đắp đài ở cửa Đà Nẵng, gần sát bờ biển. Năm Minh Mạng thứ 4 được dời đến chỗ hiện nay, xây dựng gạch ngói. Năm Minh Mạng thứ 15 xây thành. Năm Thiệu Trị thứ 7, xây thềm xếp đá. Năm Tự đức thứ 11, quân Pháp đổ bộ vào Đà Nẵng, chiếm thành Điện Hải. Năm Tự Đức thứ 13 nâng  bờ thành cao thêm một thước có đặt lỗ châu mai, sau khi quân Pháp rút khỏi Đà Nẵng.

2. Pháo đài Định Hải


Pháo đài ở về phía đông điếm gác Nam Châu, tên là núi Định Hải, chu vi 25 trượng 3 thước, cao 5 thước 8 tấc, một cửa, một kỳ đài, 7 bệ pháo. Năm Minh Mạng thứ 4 xây đá. Năm Tự Đức thứ 11, bỏ luôn.

3. Trấn Dương Tứ Bảo


Đều ở bên phải cửa Đà Nẵng. Năm Thiệu Trị thứ 7, xây 7 điếm gác , đúc súng lớn đặt ở các nơi ấy. Có tên là : Trấn Dương Thất Bảo. Năm Tự Đức thứ 3, dỡ bỏ 3 chỉ còn 4. Năm Tự Đức thứ 10, bỏ luôn.

4. Nguồn Câu Đê

 Ở phía tây bắc huyện Hòa Vang, cách huyện lỵ 48 dặm nơi giữ nguồn đặt ở xã Phò Nam Thượng, hiện nay là ấp Cổ Hôn. Năm Tự Đức thứ 4, chuyển nơi giữ nguồn về phía  nam núi Nam An. Thuế đầu nguồn cho dân lãnh trưng. (các nguồn khác đều như thế).

5. Nguồn Lỗ Đông


Ở về phía tây huyện Hòa Vang, cách  huyện lỵ 27 dặm. Nơi giữ nguồn đặt ở xã Dương Lam. Năm Minh Mạng thứ 3 dời đồn sở đến thôn Dương Sơn, sau lại dời về xã Hội, rồi lại rời đến chỗ hiện nay, gần hai đạo Trà Á và Cảnh Hóa.

6. Cửa Câu Đê

Ở về phía bắc huyện Hòa Vang, cách huyện lỵ 27 dặm, rộng 25 trượng, lúc sóng dâng sâu 4 thước 5 tấc. Lúc thủy triều rút chỉ còn sâu 3 thước. Đầu đời Gia Long đặt điếm canh gác ở bờ bên trái. Hồi năm Âút Mùi (1775) Duệ Tông Nguyễn Phúc Thuần chạy vào Gia Định, để Đông Cung Dương giữ cửa Câu Đê , chính là nơi này. Năm Đinh Tỵ (1797), đại binh tấn công Đà Nẵng, vua sai Nguyễn Văn Trương đem binh thuyền đến đóng từ Câu Đê đến Hải Vân để giữ lấy chỗ hiểm yếu, cũng chính là nơi này. Từ cửa Câu Đê đi ngược dòng đến nguồn Câu Đê là 33 dặm.

7. Cửa biển Đà Nẵng


Ở giữa hai huyện Diên Phước và Hòa Vang. Còn có tên là Cửa Hàn, rộng 150 trượng. Lúc nước thủy triều dâng có độ sâu 5 thước 5 tấc. Lúc thủy triều xuồng thì chỉ còn độ sâu 4 thước 5 tấc. Những năm đầu thời Gia Long đặt thủ ngự ở bên phải cửa biển. Năm Minh Mạng thứ 9 cấp ngựa trạm. Năm Minh Mạng thứ 15 đặt vọng lâu để canh gác và được cấp kính viễn vọng để ngắm nhìn những sự cố trên biển. Năm Đinh Tỵ, đại binh vào Đà Nẵng, Nguyễn Văn Khiêm và Ô-li-vi đưa quân đánh phá thuyền giặc ở đó. Năm Minh Mạng thứ 17 đúc cửu đỉnh có lấy hình tượng này chạm ở Dũ đỉnh. Từ đây ngược dòng lên đến nguồn Lỗ Đông là 25 dặm.

8. Cửa biển Đại Chiêm


Cửa này cách huyện lỵ Diên Phước 25 dặm về phía đông. Hữu ngạn thuộc địa phận xã Phước Tường thuộc huyện Hòa Vang. ( Ngòai ra xem địa chí huyện Diên Phước)

D.DỊCH TRẠM

Đầu thời Gia Long có đặt dịch trạm để chuyển vận giấy tờ của nhà nước. Mỗi trạm xá được lợp ngói, bốn bên xây đá, mỗi trạm đều có 50 binh trạm, có cấp ngựa trạm như phủ Thừa Thiên.

a. Trạm Nam Trân, thuộc xã Chơn Sảng, huyện Hòa Vang. Về phía bắc đến trạm Thừa Phúc (Thừa Thiên) dài 19 dặm. Về phía nam đến trạm Nam Ô dài 12 dặm. Nguyên trước có tên là trạm Sảng, đến thời Minh Mạng đổi tên là Nam Chơn.

b. Trạm Nam Ô, đặt ở xã Câu Đê, huyện Hòa Vang, về phía nam đến trạm Nam Giản dài 31 dặm. Tên cũ là trạm Câu Đê. Thời Minh Mạng dời trạm đếïn xã Hóa Ô, nên đổi tên là trạm Nam Ô.

C. CHỢ

Chợ Hải Châu, đặt ở phía đông huyện Hòa Vang, tục gọi là chợ Hàn. Trong huyện còn có các chợ nhỏ như : chợ Phò Nam, chợ Hà Điền, chợ Aïi Nghĩa, chợ Nghĩa Hòa. Nay mới lập thêm : chợ Túy Loan, chợ Quan Nam, chợ Thanh Khê, chợ Hanh Phước.

D. BẾN ĐÒ
a. Bến Cẩm Lệ, ở phía nam, cách huyện lỵ 3 dặm. Ngòai ra còn có nhiều bến như : bến Nam Ô, bến Câu Đê ở phía bắc. Bến Thạch Bồ, bến La Bích, bến Hóa Khuê, bến Quán Khái Đông, bến Hải Châu đều ở trong huyện.

b. Bến Thanh Khê, ở phía bắc huyện Hòa Vang. Đò đi thẳng 2 luồng, một là qua bến Hải Vân. Hai là qua bến trạm Chơn Sảng.

Đ. ĐỀN MIẾU

a. Đền thờ Bửu Ngọc Tiên Nương, ở phía bắc huyện, phía nam Hải Vân Quan, phía tây xóm Cháo.

b. Đền thờ Vân Long, ở phía bắc huyện Hòa Vang và phía bắc trạm Chơn Sảng. Tương truyền từ xưa nơi này có nạn tây rừng (tê giác) thường hay giết hại người, dân địa phương rất sợ. Có người tên là Cai Đội Vân, giỏi nghề võ cùng đấu nhau với tê giác, cuối cùng cả hai người và vật đều bị thương và chết. Sau khi chết linh ứng. Triều trước đặt lễ tế và có sắc phong là "Vân Long tôn thần" và lập đền thờ ở đó, nay vẫn còn.


Khảo tra thêm : Cai đội Vân Long Hầu, họ Đặng, người xã Lệ Sơn, huyện Diên Phước, con trai của Đặng Sĩ Lâm. Đi lính được làm chức Cai đội tước Hầu. Khi về thăm bố là Đặng Sĩ Lâm ở xã Lệ Sơn. Trên đường đi đến phía nam núi Hải Vân, đây là nơi đất đai màu mỡ, cây cỏ xanh tươi, sơn tê thường xuống khe nước, dân đều lo sợ và rất khổ sở về nạn tê rừng. Hành khách rất run sợ khi đi qua nơi này. Vân có sức mạnh nên không sợ và cứ đi. Tê rừng xuất hiện đuổi theo. Vân và tê rừng đấu nhau từ giờ Mão đến giờ  Ngọ, tê rừng bị thương chết. Vân khát nước không được uống nên cũng chết luôn. Cư dân ở đây rất thương xót và mai táng ông. Khi có việc cư dân thường cầu đảo đều có linh ứng rất hiệu nghiệm. Nhân đó lập đền thờ ông. Sau đó họ hàng ở Lệ Sơn nghe Vân chết đến thăm và đem hài cốt về táng bên mộ cha ông ta là Đặng Sĩ Lâm. Ở làng cũng có lập đền thờ. Nay con cháu họ Đặng vẫn còn, hàng năm có cúng tế như cũ.

E.CHÙA CHIỀN

a. Chùa Tam Thai, ở phía tây ngọn Thủy Sơn thuộc cụm Ngũ Hành Sơn. Núi Tam Thai có nhiều cổ tích rất quí. Sau khi bị binh hỏa cảnh vật bị hoang tàn. Năm Minh Mạng thứ 6 Thiên sự Bộ Công là Nguyễn Công Liêu và quản lý nội tạo là Vương Hưng Văn tu sửa lại. Trong đó có 6 động và có các chùa : Phước Hải, Tam Thai, Hoa Nghiêm, Từ Tâm, Ứng Chân... Sau khi tu sửa xong các biển ngạch, họa tượng đều được trùng tu. Lấy dân Hóa Khuê Đông và Quán Khái 30 người canh giữ.

b. Chùa Phước Hải, ở xã Hải Châu chánh thuộc huyện Hòa Vang. Năm Minh Mạng thứ 5 được trùng tu lại. Năm Minh Mạng thứ 6 nhân Thánh tổ Nhơn hòang đế (Minh Mạng) đi tuần du phương nam ban sắc tứ biển ngạch "Phước Hải tự" và cấp 100 quan tiền. Chùa có khắc bia đá và dựng ở sau chùa.

NHÂN TÀI (chỉ ghi tên người)


Lê Cảnh


Mai Văn Trọng


Trần Phước Thành


Cái Văn Hiếu


Nguyễn Văn Trị

Đỗ Thúc Tịnh


Nguyễn Đức Phong

KHOA BẢNG HUYỆN HÒA VANG

(Kể từ năm thứ 9 niên hiệu Gia Long trở về sau)

Hậu học Trần Ngọc Thước, người xã Quan Nam kính chép.

Tiến sĩ ĐỖ THÚC TỈNH


Người xã La Châu, tổng phước Tường Thượng, đỗ cử nhân khoa Bính Ngọ năm Thiệu Trị thứ 6 (1846). Đỗ đệ tam giáp, đồng tiến sĩ xuất thân, đệ tứ danh (đỗ tiến sĩ thứ 4) Ân khoa Mậu Thân, năm đầu niên hiệu Tự Đức (1848). Làm quan đến chức Tuần phủ tỉnh Định Tường. Ông là tiến sĩ khai khoa của huyện Hòa Vang.

HỌC VỊ CỬ NHÂN

1. Hà Văn Hải


Người Hải Châu chính xã, thuộc tổng Bình Thới Hạ, đỗ hương cống (cử nhân) khoa Canh Ngọ niên hiệu Gia Long thứ 9 (1810). Ông là cử nhân khai khoa của huyện Hòa Vang.

2. Phan Hòa


Người xã Phiếm Aïi, tổng đức Hòa Thượng. Đỗ cử nhân khoa Mậu Tý, năm Minh Mạng thứ 9 (1828). Từ khoa này đổi học vị hương cống thành cử nhân. Ông làm quan đến chức Lang trung, Bộ Binh.

3. Nguyễn Văn Cung


Người xã Thanh Châu thuộc tổng Thanh Châu. Đỗ cử nhân khoa Bính Ngọ, năm  thiệu Trị thứ 6 (1846).

4. Nguyễn Văn Lý

Người xã Hội An, tổng Hòa An thượng. Đỗ cử nhân khoa Đinh Mùi, năm Thiệu Trị thứ 7 (1847).

5. Nguyễn Đức Phong


Người xã Quan Nam, tổng Hòa An thượng. Đỗ cử nhân khoa Mậu Thân, năm đầu niên hiệu Tự Đức (1848). Làm quan đến chức Aïn sát sứ tỉnh Quảng Bình, sung chức Tán tương Bắc Kỳ, là anh ruột của cử nhân Nguyễn Đức Hoan.

6. Nguyễn Quang Hanh


Người xã Nại Hiên, tổng Bình Thới Hạ. Đỗ tú tài khoa Canh Tuất, năm Tự đức thư ï3 (1850). Đỗ giải nguyên (đỗ đầu cử nhân) khoa Nhâm Tý năm Tự Đức thứ 5 (1852). Làm quan đến chức Aïn sát sứ tỉnh  Nghệ An, bị cách chức vì không trị tội bọn thân hào quấy rối. Sau được khai phục hàm Hàn Lâm kiểm thảo.

7. Trần Bá Đạt


Người xã Ninh An, tổng An Châu Thượng. Đỗ cử nhân khoa Tân Dậu, năm Tự Đức thứ 14 (1861). Làm quan tri huyện, huyện Hậu Lộc, tỉnh Quảng Bình. 

8. Nguyễn Đức Hoan


Đỗ ba khoa tú tài : Canh Tuất (1850), Nhâm Tý (1852) và Tân Dậu (1861). Đỗ Á nguyên (cử nhân thứ 2) khoa Giáp Tý, năm Tự Đức thứ 17 (1864). Làm tri phủ, phủ Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Là em ruột Nguyễn Đức Phong.

9. Nguyễn Thông


Ngưòi xã Khê Lâm, tổng Phước Tường thượng. Đỗ cử nhân khoa Mậu Thìn, năm Tự Đức thứ 21. Làm quan đến chức Lang trung Bộ Binh, được cử làm Khâm phái chánh thanh tra tỉnh Thanh Hóa.

10. Phan Thường Chuyết


Người xã Phiếm Aïi, tổng Đức Hòa thượng. Từ khoa Tân Dậu trở về sau đỗ bốn lần tú tài. Đỗ cử nhân khoa Kỷ Mão, năm Tự Đức thứ 32 (1879). Làm Huấn đạo huyện Hòa Vang.

11. Trương Liên 


Người xã Phiếm Aïi, tổng Đức Hòa thượng. Đỗ cử nhân khoa Kỷ Mão, năm Tự Đức thứ 32 (1879). Làm quan chức Hàn lâm viện tu sọan. Làm Huấn đạo huyện Đại Lộc và huyện Duy Xuyên.

12. Trương Lâm

Người xã Phiếm Aïi, tổng Đức Hòa thượng. Đỗ cử nhân khoa Mậu Tý, năm Đồng Khánh thứ 3 (1888). Hàm Hàn lâm viện trước

tác. Bị can vào khỏan cùng dân chúng xin xâu nên bị cách chức.

13. Lê Bá Trinh


Người Hải Châu chính xã, tổng Bình Thới hạ. Đỗ tú tài khoa Đinh Dậu, năm Thành Thái thứ 9 (1897). Đỗ cử nhân khoa Canh Tý, năm Thành Thái thứ 12 (1900). Bị can phạm chính trị bị đày đi Côn Đảo.

14. Lương Bá Kỳ
HỌC VỊ TÚ TÀI

1. Đỗ Như Tùng


Người xã La châu, tổng Phước Tường thượng. Đỗ hai khoa sinh đồ (tú tài) :


1/ Khoa Kỷ mão, năm Gia Long thứ 18 (1819).


2/ Khoa Tân Tỵ, năm Minh Mạng thứ 2(1821)


Làm tri huyện huyện An Định. Là thân phụ của tiến sĩ Đỗ Thúc Tịnh. Ông là người khai khoa tú tài của huyện Hòa Vang.

2. Hồ Lễ Nghi


Người xã Thanh Khê, huyện Bình Thới hạ. Đỗ sinh đồ (tú tài) khoa Tân Tỵ, năm Minh Mạng thứ 2 (1921).

3. Phan Văn Lễ

Người xã Phú Sơn, tổng Phước Tường thượng. Đỗ sinh đồ (tú tài) khoa Âút Dậu năm Minh Mạng thứ 6 (1825).

4. Hùynh Ngọc Phiên


Người xã Hòa Lam, tổng An Châu thượng. Đỗ tú tài khoa Mậu Tý, năm Minh Mạng thứ 9 (1828). Đổi học vị sinh đồ thành tú tài bắt đầu từ khoa này. Là thân phụ của tú tài Hùynh Ngọc Phác.

5. Đỗ Như Bách


Người xã Túy Loan, tổng An Châu thượng. Đỗ hai khoa tú tài : 


1/ Khoa Giáp Ngọ, năm Minh Mạng thứ 5 (1834).


2/ Khoa Quý Mão, năm Thiệu Trị thứ 2 (1843).

 
Là em của sinh đồ Đỗ Như Tùng.

6. Trần Hữu Tiến


Người xã Diên Sơn, tổng Phước Tường thượng. Đỗ tú tài khoa Canh Tý năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Làm tri huyện huyện Hòa Đa (Bình Thuận).

7. Lâm Hữu Chính


Người xã Cẩm Tọai, tổng An Châu thượng. Đỗ tú tài khoa Canh Tý năm Minh Mạng thứ 21 (1840) và đỗ tiếp 6 khoa tú tài nữa vào thời Thiệu Trị và Tự Đức (trước sau đỗ 7 khoa tú tài). Làm tri huyện, huyện Kim Thành (Hải Dương).

8. Nguyễn Hữu Triết


Người xã Hòa An, tổng Hòa An thượng. Đỗ tú tài thời Thiệu Trị.

9. Nguyễn Dõan Cung


Người Hóa Khuê, tổng Bình Thới. Đỗ tú tài khoa Bính Ngọ, năm Thiệu Trị thứ 6 (1846).

10. Phan Tấn Vinh


Người xã Phước Trạch, tổng Thanh Châu. Đỗ tú tài khoa Bính Ngọ năm Thiệu Trị thứ 6 (1846).

11. Trần Hữu Điển


Người xã Quan Nam, tổng Hòa An thượng. Đỗ hai khoa tú tài :


1/ Khoa Đinh Mùi, năm Thiệu Trị thứ 7 (1847).


2/ Khoa Canh Tuất, năm Tự Đức thứ 3 (1850).

12. Phạm Văn Tuấn


Người xã Quan Nam, tổng Hòa An thượng. Đỗ ba khoa tú tài :


1/ Khoa Đinh Mùi , năm Thiệu Trị thứ 7 (1847).


2/ Khoa Mậu Thân, năm đầu Tự Đức (1848).


3/ Khoa canh Tuất, năm Tự Đức thứ 3 (1850).

13. Phan Tấn Giảng


Người xã Phước Trạch, tổng Thanh Châu. Đỗ tú tài khoa Đinh Mùi, năm Thiệu Trị thứ 7 (1847). Em ruột tú tài Phan Tấn Vinh.

14. Lê Văn Binh


Người xã Vân Dương, tổng Hòa An. Đỗ tú tài khoa Đinh Mùi, năm Thiệu Trị thứ 7 (1847).

15. Đinh Văn Trị 


Người xã Thanh Châu, tổng Thanh Châu. Đỗ tú tài khoa Đinh Mùi, năm Thiệu Trị thứ 7 (1847).

16. Hùynh Duy Thiện


Người xã Thanh Châu, tổng Thanh Châu. Đỗ tú tài khoa Đinh Mùi, năm Thiệu Trị thứ 7 (1847).

17. Trần Công Trạch


Người xã Thanh Châu, tổng Thanh Châu. Đỗ tú tài khoa Đinh Mùi, năm Thiệu Trị thứ 7 (1847).

18. Võ Như Lưu


Người xã Hải Châu chính, tổng Bình Thới. Đỗ tú tài khoa Đinh Mùi, năm Thiệu Trị thứ 7 (1847).

19. Lê Trung


Người xã Hóa Ổ, tổng Bình Thới. Đỗ tú tài khoa Đinh Mùi, năm Thiệu Trị thứ 7 (1847).

20. Lê Mẫu


Người xã Hóa Ổ, tổng Bình Thới. Đỗ tú tài khoa Mậu Thân, năm đầu Tự Đức (1848).

21. Trần Nhật Tỉnh


Người xã Quan Nam, tổng Hòa An thượng. Đỗ bốn khoa tú tài :


1/ Khoa Canh Tuất, năm Tự Đức thứ 3 (1850).


2/ Khoa Nhâm Tý,năm Tự Đức thứ 5(1852).


3/ Khoa Âút Mão, năm Tự Đức thứ 8 (1855).


4/ Khoa Mậu Ngọ, năm Tự Đức rhứ 11 (1858).

22. Ngô Dõan Cung

 
Người xã Quan Nam, tổng Hòa An thượng. Đỗ tú tài khoa Canh Tuất, năm Tự Đức thứ 3 (1850).

23. Nguyễn Xuân Hòa


Đỗ tú tài khoa Nhâm Tý, năm Tự Đức thứ 5 (1852). Người xã Hóa Khuê.

24. Phan Thiệu


Người xã Phiếm Aïi, tổng Đức Hòa  thượng. Đỗ tú tài khoa Nhâm Tý, năm Tự Đức thứ 5 (1852).

25. Trương Thành


Người  xã Phiếm Aïi, tổng Đức Hòa thượng. Đỗ tú tài khoa Nhâm Tý, năm Tự Đức thứ 5 (1852).

26. Võ Khắc Cần


Người xã Đại An, tổng Thanh Châu. Đỗ tú tài khoa Nhâm Tý, năm Tự Đức thứ 5 (1852).

27. Phan Tấn Mậu


`Người xã Phước Trạch, tổng Thanh Châu. Đỗ tú tài khoa .................,năm Tự Đức thứ ..........    Em ruột tú tài Phan Tấn Vinh và Phan Tấn Giảng.

28. Nguyễn Tấn Cơ

Người xã Phước Trạch, tổng Thanh Châu. Đỗ tú tài khoa ............, năm Tự Đức thứ ............ Năm Đồng Khánh thứ 2, sung chức Thương biện của tỉnh. Khi chết được tặng Hàn lâm viện thị giảng.

29. Đỗ Thái Hanh

Người xã Thới Lai, tổng An Châu thượng. Đỗ tú tài khoa Tân Dậu, năm Tự Đức thứ 14 (1861).

30. Hồ Trứ

Người xã Thanh Châu, tổng Thanh Châu. Đỗ tú tài khoa Tân Dậu, năm Tự Đức thứ 14 (1861). Làm quản cơ coi đảo yến.

31. Hùynh Ngọc Trác


Người xã Hương Lam, tổng An Châu thượng. Đỗ tú tài năm Tự Đức thứ 14 , khoa Tân Dậu (1861). Con trai tú tài Hùynh Ngọc Phiên.

32. Nguyênù Hữu


Người xã Hòa An, tổng Hòa An thượng. Đỗ tú tài khoa giáp Tý, năm Tự Đức thứ 17 (1864).

33. Trần Công Hoành (Hành)


Người xã Thạch Nham, tổng An Châu thượng. Đỗ tú tài khoa Giáp Tý, năm Tự Đức thứ 17 (1864).

34. Hứa Đăng Đệ

Người xã Aïi Nghĩa, tổng Đức Hòa thượng. Đỗ tú tài khoa Giáp Tý, năm Tự Đức thứ 17 (1864).

35. Đỗ Gia Phác


Người xã Aïi Nghĩa, tổng Đức Hòa thượng. Đỗ tú tài khoa Đinh Mão năm Tự Đức thứ 20 (1867).

36. Nguyễn Thuật


Người xã Thanh Châu, tổng Thanh Châu. Đỗ tú tài khoa đinh Mão, năm Tự Đức thứ 20 (1867).

37. Hùynh Ngọc Phác


Người xã Hương Lam, tổng An Châu thượng. Đỗ tú tài khoa Đinh Mão, năm Tự Đức thứ 20 (1867). Con trai trưởng của tú tài Hùynh Ngọc Phiên.

38. Võ Đan Doanh


Người xã Phước Tường, tổng Phước Tường thượng. Đỗ tú tài khoa Mậu Thìn, năm Tự Đức thứ 21 (1868).

39. Nguyễn Quang

Người xã Hóa Khuê, tổng Bình Thới hạ. Đỗ tú tài khoa Mậu Thìn, năm Tự Đức thứ 21 (1868).

40. Võ Đễ
Người xã An Hòa, tổng An Hòa thượng. Đỗ tú tài khoa Canh Ngọ, năm Tự Đức thứ 23 (1870).

41.Võ Khắc Tuy


Người xã Đại An, tổng Thanh Châu. Đỗ hai khoa tú tài : 

1/ Khoa Quí Dậu, năm Tự Đức thứ 26 (1873).


2/ Khoa Mậu Dần, năm Tự Đức thứ 31 (1878). Con trai tú tài Võ Khắc Cần.

 42. Nguyễn Chất


Người xã Bồ Bản, tổng An Châu thượng. Đỗ tú tài khoa Quí Dậu, năm Tự Đức thứ 26 (1873).

43. Lê Truyền


Người xã Hanh Phước, tổng Hòa An thượng. Đỗ tú tài khoa Mậu  Dần, năm Tự Đức thứ 31 (1878).

44. Lâm Mẫn


Người xã Cẩm Tọai, tổng An Châu thượng. Đỗ hai khoa tú tài :


1/ Khoa Giáp Thân, năm đầu Kiến Phước (1884).


2/ Khoa Tân Mão, năm Thành Thái thứ 3 (1891).


Con trai của tú tài Lâm Hữu Chính.

45. Trần Quang


Người xã Diên Sơn, tổng Phước Tường thượng. Đỗ tú tài khoa Giáp Thân, năm đầu Kiến Phước (1884).

46. Trần Ninh


Người xã Diên Sơn, tổng Phước Tường thượng. Đỗ tú tài khoa Tân Mão, năm Thành Thái thứ 3 (1891). Con trai của tú tài Trần Hữu Tấn.

47. Cao Hữu Trí

Người xã Trúc Hà, tổng Đức Hòa thượng. Đỗ hai khoa tú tài :


1/ Khoa Tân Mão, năm Thành Thái thứ 3 (1891).

2/ Khoa Canh Tý, năm Thành Thái thứ 12 (1900).

48. Trương Phấn


Người xã Phiếm Aïi, tổng Đức Hòa thượng. Đỗ tú tài khoa Giáp Ngọ, năm Thành Thái thứ 6 (1894).

49. Phạm Sĩ Lâm


Người xã Xuân Thiều, tổng Bình Thới hạ. Đỗ tú tài khoa Đinh Dậu, năm Thành Thái thứ 9 (1897).

50. Trần Ngọan


Người xã Hanh Phước, tổng Hòa An thượng. Đỗ tú tài khoa  Quí Mão, năm Thành Thái thứ 15 (1903).

51. Lê Thúc Điềm


Người xã Phong ........., tổng Bình Thới hạ. Đỗ tú tài khoa Qúi Mão, năm Thành Thái thứ 15 (1903).

52. Lê Vĩ

Người xã Vân Dương, tổng Hòa An thượng. Đỗ tú tài khoa  Qúi Mão, năm Thành Thái thứ 15 (1903).

CỐNG SINH

Trương Học Hải. Người xã Phiếm Aïi, tổng Đức Hòa thượng. Bố của cử nhân Trương Lâm.

TỌA GIÁM ẤM SINH

Đỗ Bùi Trị. Người xã La Châu, tổng Phước Tường thượng. Năm Kỷ Mão, niên hiệu Tự Đức thứ 32, được tập ấm được vào Tọa giám với danh hiệu : Thượng hạng Âúm sinh. Là con trai út của Tuần vũ Đỗ Thúc Tịnh.

TÒNG TỈNH ẤM SINH

1. Đỗ Thúc Đảnh


Người xã La Châu, tổng Phước Tường thượng, năm Kỷ Mão niên hiệu Tự Đức thứ 32 được nhận danh hiệu Âúm sinh vào hậu bổ ở tỉnh. Con trai thứ của Tiến sĩ Tuần vũ Đỗ Thúc Tịnh.

2. Đặng  Quang


Người xã Túy Loan, tổng An Châu thượng. Được bổ Tòng tỉnh Âúm sinh, con Phó vệ úy Đặng Công Văn.

HÀNH TRẠNG CỦA TUẦN PHỦ 

ĐỖ THÚC TỊNH

Người xã La Châu, tổng Phước Tường thượng. Đỗ cử nhân khoa Bính Ngọ, năm Thiệu Trị thứ 6 (1846). Đỗ Tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân, đệ tứ danh khoa Mậu Thân, năm đầu niên hiệu Tự Đức (1848)


Ông thuở nhỏ thông minh hiếu học. Ngòai nho học ông còn thông cả y, lý, bốc (làm thuốc, xem tướng số, bói tóan). Thờ mẹ, vâng lời anh, rất có hiếu đễ. Ông thi đỗ Tiến sĩ năm Tự Đức thứ 3 và được bổ dụng làm Tri phủ, phủ Thiệu Hóa. Sau khi về quê chịu tang mẹ, năm Tự Đức thứ 6, ông được bổ làm Tri phủ, phủ Diên Khánh (Khánh Hòa). Dân phủ này từ xưa đã chịu nhiều nỗi khổ cực của miền núi rừng, đường xá ngăn cách đi lại không thuận lợi, dân thường bị cọp dữ bắt, nên cư dân phải lưu tán nhiều nơi. Khi ông đến nhận nhiệm sở, đích thân đốc suất dân làng săn bắt cọp dữ, sửa sang đường xá. Sau thời gian ngắn cọp rừng đã lánh xa, dân cư được chiêu mộ từ các nơi về có đến vài trăm hộ. Họ bắt đầu xây dựng xóm làng qui tụ thành từng vùng. Nhà nước còn giúp họ mua sắm nông cụ, trâu bò, khai khẩn đất hoang. Người già được nuôi nấng. Người ốm đau được cho thuốc chữa. Những nhà nghèo khổ được chẩn cấp. Bọn cường hào gian ác được trừng trị. Lọai du thủ du thực được răn đe để trở về với nghề nông tang làm gốc. Năm Tự Đức thứ 8 ông được cải bổ Viên ngọai lang và được về kinh thăng chức Ngự sử. Nhưng cả hai lần đều được dân chúng cả huyện Diên Khánh kêu lên quan tỉnh xin ông ở lại. Quan tỉnh Khánh Hòa dâng sớ tâu vua, xin cho ông được ở lại, để chiếu cố nguyện vọng của dân. Vua Tự Đức ban lời châu phê (chữ phê của vua bằng son đỏ) rằng :"Cai viên tại chức nải năng thanh bần tự thủ, tận tâm dân sự. Tiết cứ cai tỉnh thần đề đạt, như xuất nhất từ. Tự thử liêm cán đễ nhân, tuân vi phủ huyện trung chi tối. Đỗ Thúc Tịnh trước tức hàng thực thụ : Hàn lâm viện thị độc, nhưng lãnh cai phủ, tri phủ, dĩ vi tuần lại cho khuyến. Khâm thử !" Nghĩa là : "Ông ấy đang ở đương chức, lại có khả năng giữ mình ở mức "thanh bần", hết lòng vì dân. Cứ theo lời đề đạt nhiều lần của quan tỉnh, chỉ có đề xuất một lời : Ông ấy là người "liêm cán" hết mình. Điều đó rất có thể làm gương cho các phủ huyện. Nay ta ghi tặng ông Đỗ Thúc Tịnh được đứng vào hàm :"Thực thụ Hàn lâm viện thị độc", nhưng vẫn giữ chức Tri phủ phủ ấy, để khuyên những quan lại khác làm theo. Hãy kính cẩn vâng mệnh !" Năm Tự Đức thứ 9 ông được thăng chức Aïn sát sứ tỉnh Khánh Hòa. Năm Tự Đức thứ 11 lại được thăng Bố chính sứ  (quan đầu tỉnh) tỉnh ấy. Cùng năm đó ông được cử làm Khâm sai sung chức Phó chủ khảo trường thi hương Gia Định. Năm Tự Đức thứ 12 Pháp đưa quân vào cửa biển Nha Trang, ông đích thân đưa quân ra chống cự, buộc quân Pháp phải rút lui. Năm Tự Đức thứ 14, ông được điều về kinh thăng chức Hữu Thị lang Bộ Binh, vì có công lao và tinh thần chống giặc, ông được thưởng một tấm huy chương "RỒNG VÀNG". Lúc này, Pháp đã chiếm cứ Gia Định. Các tỉnh Định Tường và Vĩnh Long liên tiếp thất thủ. Đình thần chủ trương giảng hòa. Ông khẳng khái dâng sớ tâu vua xin ra biên thùy để ủy lạo tướng sĩ và chiêu mộ binh dân khôi phục đất nước. Ông được vua khen ngợi và được triệu vào bệ rồng để tỏ bày mưu kế. Ông trực tiếp tâu vua về những nghi cơ của mình. Nhưng ông xin vua cho dùng sức người và của cải của nhân dân Lục tỉnh để  đỡ phần hao phí binh lương của triều đình mà còn trở ngại trong việc vận chuyển. Vua khen và cho là đúng. Tức thời ông được bổ dụng làm Tuần phủ tỉnh Định Tường và giao cho ông vâng mệnh vua vào Nam Kỳ cùng các bậc đại thần khác hội bàn việc quân. Ông nhận ấn kiếm được ban và xin vua cho ba, bốn người tùy tòng. Nơi đầu tiên đến là trạm Biên Hòa, rồi dùng thuyền về Vĩnh Long ngay trong đêm ấy. Đến nơi, ông đưa ra ấn kiếm được vua ban để mọi người tin và treo bảng chiêu mộ quân binh. Chỉ trong vòng vài tháng số người qui tụ lên đến hàng ngàn. Từ đó chia thành đội ngũ, mua sắm chiến liệu, chia tập kích quân giặc, liên tiếp thu nhiều trận thắng.


Ngày 25 tháng Giêng năm Nhâm Tuất, niên hiệu Tự Đức thứ 15, chẳng may ông bị chứng thổ tả và qua đời ở trong quân vào ngày 26. Năm ấy ông vừa tròn 45 tuổi. Được tin các biên thần tâu về, vua Tự Đức rất đỗi đau buồn và than rằng : "Người tôi trung và mẫn cán chẳng may bị đỏan mệnh, chẳng biết sự cơ rồi sẽ như thế nào ? Vả lại, khi con người mà bị mất cả "chân tay"thì đâu có khả năng làm được lớn !" Vua Tự Đức còn ban chiếu chỉ : "Trước đây Gia Định, Định Tường thất thủ, Đỗ Thúc Tịnh khẳng khái xin vào nam, trước là để ủy lạo tướng sĩ, sau là để chiêu mộ binh dân, toan lo việc khôi phục đất nước. Dù sự việc chưa thành, nhưng cái chí lớn của ông đáng được khâm phục ! Nay chẳng may ông ta mất sớm, ta rất đỗi đau buồn, nên phải hậu gia ân thưởng, để đền đáp sự khó nhọc của ông. Nay ghi vào điển chương truy tặng ông hàm Tuần vũ thực thụ tỉnh Định Tường, để chiếu theo lệ mà ban cấp tử tuất. Nay cấp một tấm gấm thêu, năm tấm lụa, mười tấm vải, tám chục (80) lạng bạc. Các quan tỉnh thần tỉnh Quảng Nam có nhiệm vụ đưa về tận nguyên quán. Khi linh cữu ông được đưa về đến nhà, các quan tỉnh phải chuẩn bị lễ phẩm, vâng mệnh ta xin gia đình tổ chức lễ tế để an ủi linh hồn ông và để giữ tròn hậu đạo quân thần. Sau khi mọi việc xong xuôi, các tỉnh thần phải xuất hai trăm (200) quan tiền để lo việc nuôi nấng con ông. Khi con ông đến tuổi trưởng thành bộ sẽ phúc tấu, để được lục dung. Hãy kính cẩn vâng mệnh !" 


Thể theo mệnh vua, ba người con trai của ông đều được ân tứ : Người con trai trưởng là Hữu Điển được tập ấm ra làm quan đến chức Tri phủ. Người con trai thứ là Thúc Đảnh được ân thụ Âúm sinh làm việc ở tỉnh. Người con trai út là Thúc Viên được bổ vào ngạch Thượng hạng ấm sinh tòng học Quốc Tử Giám.

ÁN SÁT SỨ NGUYỄN THANH PHONG

Người xã Quan Nam, tổng Hòa An thượng. Đỗ cử nhân khoa năm Mậu Thân, năm đầu niên hiệu Tự Đức.

Ông thuở bé thông minh lạ thường. Lúc còn là đứa trẻ chơi đùa ngoài đường, lũ trẻ con thường tôn ông là quan lớn, kề vai là ngựa để ông ngồi, lấy lá làm lọng để che cho ông. Lúc 4,5 tuổi ông ra chợ Đình, thấy một vị quan to ngồi trong đình, hương chức trong làng la liệt lạy ở dưới. Ông về nhà thưa với bà mẹ rằng : "Phong muốn làm ông quan ấy !" Bà  mẹ nghe cho là chuyện lạ. Lớn lên, ông cùng em mình là Nguyễn Đức Hoan cùng đến học với người cậu là ngài tú tài họ Trần. Học trò đông nhưng chỉ có ông là người thông minh hơn cả. Kinh sử mới xem qua ông đều nhớ như ghi. Thầy học rấy yêu quí ông và tin rằng sau  này ông sẽ hiển đạt. Thầy học còn bảo với người ta rằng, cơ nghiệp nhà ta là cốt ở thằng bé này. Quả nhiên, khoa Mậu Thân (ân khoa) năm đầu niên hiệu Tự Đức, một lần ra thi ông lãnh học vị Hương tiến (cử nhân). Năm ấy ông mới 22 tuổi. Năm Tự Đức thứ 11, ông được bổ thụ hàm Hàn lâm viện Điển bộ. Năm Tự Đức thứ 15, ông được thăng chức Biên tu Quốc sử quán. Tiếp đó nhận chức Tri huyện huyện Yên Định. Ông có tiếng tăm giỏi về công tác chính sự. Dân cho ông là ông Phật vàng nhập thế. Khi được mông ân cải bổ, dân đưa đơn lên quan tỉnh, xin vua cho ông được bảo lưu. Quan tỉnh tâu lên được vua khen thưởng, ban cho ông tên ông từ "Đức Phong "đổi thành "Thanh Phong". Năm Tự Đức thứ 17 được Bố chính sứ tỉnh Quảng Nam là Đặnh Huy Trứ đề cử, ông được thăng thụ Tri phủ, phủ Quảng Hóa. Gặp năm mất mùa, dân đói rét, ông tự xuất của nhà để chẩn cấp cho dân, nhờ đó mà dân chúng nhiều người khỏi bị chêït đói. Năm Tự Đức thứ 21, ông được thăng làm Giám sát ngự sử đạo Hải An và luôn được cử về làm Đổng lý thanh tra trong phái bộ Quảng Trị. Tiếp đó, cùng với Lang trung Võ Xuân Hội được khâm phái vào mật thám Nam Kỳ. Năm Tự đức thứ 23, ông lãnh Chưởng Âún. Nhân lúc Quảng Bình dân đói, ông được chỉ vua cải bổ hàm Hàn lâm viện Thị gỉang học sĩ, lãnh chức Aïn sát sứ tỉnh Quảng Bình kiêm cả việc điều tể (cứu đói) .............(Đọan này nguyên bản mất chữ, không thể dịch được). Hòang Tá Viêm dâng sớ xin vua cử ông làm Đổng lý coi việc đào sông. Ông dâng sớ tâu vua, coi việc đào sông là tốn của dân, hại sức dân. Nên toan lo việc đánh giặc chứ không nên đào sông. Nhờ vậy mà dân tỉnh này khỏi phải đi xâu. Sau đó Tán lý quân vụ đại thần Tôn Thất Thuyết dâng sớ xin vua bổ dụng ông sung chức Tán tương quân thứ. Trong lời châu phê của vua Tự Đức có câu :"Nguyễn Thanh Phong nhân đa hứa khả. Trẫm dĩ giám chi, nghi tận tâm kiệt lực, bất phụ sở cử. Khâm thử !" Nghĩa là :"Nguyễn Thanh Phong nhiều người cho là được. Ta đã xem rõ việc đó ! Nên hết lòng hết sức, không nên phụ sự việc đã được cất nhắc. Hãy kính cẩn vâng mệnh !"


Ông vâng chiếu ra làm Tán tương quân thứ, chỉ huy việc đánh giặc. Lúc đó quân Pháp đã chiếm cứ thành Lạng Sơn. Ông đưa quân đến tỉnh này. Giặc thấy quân tinh nhuệ của triều đình được đưa đến, bèn lập mưu gửi thư cho ta xin hẹn để chuẩn bị đầu hàng. Ông biết đó là kế hõan binh của giặc. Ông cho rằng chưa đánh mà đã đầu hàng là điều dối trá. Ban đêm ông bí mật đưa một cánh quân luồn sau lưng địch, lên núi treo cờ để nghi binh, cốt làm cho quân giặc hỏang sợ. Ông lại treo bảng cấm thị dân không được đông chợ, vì sắp có trận đánh nhau. Rạng ngày giặc trông thấy sau núi có bóng cờ và khói lửa, nên cho rằng đại binh đã kéo đến. Giặc hỏang sợ, ban đêm bỏ thành trốn thóat. Nhân đó, ông đưa quân thu phục thành Lạng Sơn. Chỉ vài hôm sau, ông bị bệnh đau bụng thổ tả, trong lúc trên đường kéo quân về tỉnh Hưng Hóa, ông chết trên đường đi, đúng vào ngày 14 tháng Chạp âm lịch. Năm ấy ông mới 44 tuổi. Kể từ khi ông đưa quân ra trận đến ngày ông mất, chỉ có trong vòng vài tháng thôi ! Được biên thần tâu về, vua Tự Đức rất đỗi thương xót. Vua hạ sắc chỉ cho tỉnh Hưng Hóa sắm đủ các hạng sô, sa, lụa, vải để tẩn liệm và sức dân phu các tỉnh tiếp sức nhau để đưa linh cữu ông về quê. Ông được truy tặng hàm Hàn lâm viện Thị độc học sĩ. Lúc đó, quan Thượng thư Phạm Tướng Công ở Đông Bàn (Phạm Phú Thứ) có câu đối điếu ông : 


Phiên âm : Luân tài nhất sớ hồi Minh chủ


Lý cách tam biên thị trượng phu


Dịch nghĩa : Chọn người tài một lời sớ tâu về minh chúa




    Lót áo da ba miền biên giới, ấy trượng phu.


Quan Bố chánh tỉnh Quảng Nam là Đặng Huy Trứ cũng có đôi câu liễn điếu ông :


Phiên âm : Minh biện tặc, bất minh tuần giang, thiên lý ngọai dõan thù quân chí nguyện.




Năng trị dân, hựu năng vi tưởng, thập niên tiền bất phụ ngã tâm tri.


Dịch nghĩa : Nên đánh giặc, không nên đào sông, ngòai ngàn dặm tin đền ơn chúa là chí nguyện của ngài.




     Giỏi trị dân và giỏi nghềì làm tướng, trước mười năm không phụ bạc sự tri ngộ của lòng ta.


Con trai ông là Nguyễn Thanh Bạch được dự vào hàng quan viên tử.

NGUYỄN QUANG HANH

Người xã Nại Hiên, tổng Bình Thới hạ. Đỗ tú tài khoa Canh Tuất (1850) năm Tự Đức thứ 3. Đỗ giải nguyên khoa Nhâm Tý (1852) năm Tự Đức thứ 5.


Ông thuở nhỏ mồ côi, nhà nghèo, ham học. Nhờ có bà mẹ vợ giúp cho ăn học, mới có đủ sức theo dõi việc học hành. Sau khi thi đậu giải nguyên (cử nhân thứ nhất) ông đã làm quan trải qua các chức  huyện phủ, cũng có thành tích trong công việc  chính sự và đã làm đến chức Aïn sát sứ tỉnh Nghệ An. Gặp khi tỉnh ấy có viên tú tài là Đặng Mai và Đặng Tiến cùng phối hợp với những người có học dở dang nổi lên phiến lọan, đánh giết tả dân (người theo đạo Gia tô). Quan tỉnh tâu xin sai ông đem binh đến dẹp. Ông đưa binh đến hiểu dụ rồi vê. Giặc lại đến vây tỉnh thành Hà Tĩnh. Biên thần dâng sớ hạch tội ông, cho rằng ông dẹp lọan để họ quấy nhiễu lan ra. Ông bị cách chức, chỉ còn học vị cử nhân, về quê. Sau đó tả dân (dân theo ĐạoGia tô) lại nổi lọan. Tháng 9, ông đưa nghĩa dân đến dẹp lọan ở trận Lộc Hòa...
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